
1 DTZ1156170012 Nông Tiên Chính 30.04.1991 nam Cao bằng 2.04 137 Trung bình

Ấn định: 01 sinh viên

Trung bình: 01 Sinh viên
Xếp loại học tập:

XẾP LOẠI HỌC TẬP

(Kèm theo Quyết định số:       ngày    tháng    năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN)

1/ NGÀNH:CÔNG TÁC XÃ HỘI K7

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

 HỆ CHÍNH QUY 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K7 ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2019



1 DTZ1156170075 Dương Thị Huyền Trang 25.11.1993 Nữ Vĩnh Phúc 2.32 137 Trung bình

1 DTZ1156130033 La Thị Lâm 16.03.1993 Nữ Tuyên Quang 2.19 135 Trung bình

2 DTZ1156130049 Hoàng Thị Phương 06.09.1993 Nữ Bắc Kạn 2.56 123 Chưa đủ tích lũy

1 DTZ1153310013 Nguyễn Thị Hằng 23.01.1993 Nữ Thái Bình 2.30 135 Trung bình

2 DTZ1153310042 Nguyễn Duy Phong 16.09.1993 Nam Vĩnh Phúc 2.07 135 Trung bình

1 DTZ1153300021 Lộc Văn Diện 11.09.1992 Nam Sơn La 2.34 135 Trung bình

1 DTZ1152320124 Nông Thị Quỳnh 18.06.1993 Nữ Bắc Kạn 2.05 136 Trung bình

XẾP LOẠI HỌC TẬP

XẾP LOẠI HỌC TẬP

05/ NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG K9

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

XẾP LOẠI HỌC TẬP

04/ NGÀNH: SINH HỌC K9

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

XẾP LOẠI HỌC TẬP

03/ NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC K9

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

XẾP LOẠI HỌC TẬP

02/ NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI K9

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

(Kèm theo Quyết định số:       ngày    tháng    năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN)

1/ NGÀNH: BÁO CHÍ K9

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K9 ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2018

 HỆ CHÍNH QUY 



1 DTZ1156120010 Sùng Seo Chùa 26.03.1992 Nam Lào Cai 2.20 135 Trung bình

1 DTZ1156100082 Đỗ Thị My 09.08.1992 Nữ Thái Nguyên 2.57 136 Khá

2 DTZ1156100201 Đào Thị Thơm 20.06.1993 Nữ Vĩnh Phúc 2.54 136 Khá

Ấn định: 10 sinh viên

Khá: 02 Sinh viên

Trung bình: 07 Sinh viên

Chưa đủ tích lũy: 01 Sinh viên

STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

06/ NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÍ K9

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL

Xếp loại học tập:

07/ NGÀNH: VĂN HỌC K9

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL



1 DTZ1257601010072 Hoàng Xuân Diễm 20.12.1994 Nữ Bắc Kạn 2.53 135 Khá

2 DTZ1257601010069 Lường Thị Lan 18.09.1991 Nữ Bắc Kạn 2.41 135 Trung bình

3 DTZ1257601010067 Nguyễn Thị Phương 06.08.1994 Nữ Thái Nguyên 2.71 135 Khá

4 DTZ1257601010141 Lò Văn Tình 28.03.1994 Nam Lào Cai 2.07 135 Trung bình

5 DTZ1257601010024 Triệu Văn Khánh 13.11.1991 Nam Bắc Kạn 2.56 135 Khá

1 DTZ1254402170026 Phí Hồng Ngọc 11.07.1994 Nữ Bắc Giang 2.11 135 Trung bình

2 DTZ1254402170007 Lưu Ngọc Oanh 01.04.1994 Nữ Thái Nguyên 2.28 135 Trung bình

3 DTZ1254402170047 Bùi Ngọc Thể 19.08.1994 Nam Thái Bình 2.07 135 Trung bình

4 DTZ1254402170016 Hoàng Thị Yến Trang 20.10.1994 Nữ Cao Bằng 2.21 135 Trung bình

5 DTZ1254402170056 Nông Thị Tuyết 06.12.1994 Nữ Tuyên Quang 2.03 135 Trung bình

1 DTZ1254403010035 Nguyễn Thị Phương 30.09.1994 Nữ Thái Nguyên 2.38 136 Trung bình

1 DTZ1253404010041 Sầm Thị Khởi 25.10.1992 Nữ Lạng Sơn 2.56 135 Khá

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K10 ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2019

 HỆ CHÍNH QUY 

(Kèm theo Quyết định số:       ngày    tháng    năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN)

01/ NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI K10

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

02/ NGÀNH:ĐỊA LÝ K10

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

03/ NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG K10

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

04/ NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÍ K10

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP



2 DTZ1253404010110 Hoàng Thị Minh Yến 11.10.1994 Nữ Thái Nguyên 2.00 135 Trung bình

1 DTZ1252203300077 Nguyễn Hữu Nam 20.09.1991 Nam Thái Nguyên 2.53 135 Khá

2 DTZ1252203300016 Trần Thị Thùy 25.02.1994 Nữ Thái Nguyên 2.70 135 Khá

3 DTZ1252203300089 Lưu Thị Toán 27.04.1994 Nữ Thái Nguyên 2.64 135 Khá

4 DTZ1252203300055 Nguyễn Thị Châm 13.05.1994 Nữ Phú Thọ 2.23 135 Trung bình

1 DTZ1252201130042 Hà Thị Hương 25.09.1993 Nữ Tuyên Quang 2.41 135 Trung bình

Ấn định: 18 sinh viên

Khá: 07 Sinh viên

Trung bình: 11 Sinh viên

Xếp loại học tập:

06/ NGÀNH: VIỆT NAM HỌC K10

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

05/ NGÀNH: VĂN HỌC K10

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP



1 DTZ1353201010035 Giàng A Blà 15.01.1993 Nam Lai Châu 2.08 135 Trung bình

2 DTZ1353201010063 Trần Thị Huyền 03.08.1995 Nữ Bắc Kạn 2.18 135 Trung bình

3 DTZ1353201010014 Phạm Thị Hải Yến 02.09.1994 Nữ Thái Nguyên 2.69 135 Khá

1 DTZ1354202010034 Lưu Thị Hằng 21.01.1995 Nữ Thái Nguyên 2.38 135 Trung bình

1 DTZ1354402170035 Khuất Thị Thảo 02.11.1995 Nữ Hà Nội 2.49 135 Trung bình

1 DTZ1354403010115 Tạ Việt Anh 03.11.1995 Nam Quảng Ninh 2.04 135 Trung bình

2 DTZ1354403010104 Trần Ngọc Cương 14.10.1994 Nam Thái Bình 2.11 135 Trung bình

1 DTZ1353404010003 Nông Đình Thủy 16.12.1993 Nam Bắc Kạn 2.09 135 Trung bình

06/ NGÀNH:  LỊCH SỬ K11

05/ NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÍ K11

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

04/ NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG K11

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

03/ NGÀNH: ĐỊA LÝ K11

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

02/ NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC K11

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K11 ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2019

 HỆ CHÍNH QUY 

(Kèm theo Quyết định số:       ngày    tháng    năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN)

1/ NGÀNH: BÁO CHÍ K11

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP



1 DTZ1352203100001 Hờ A Trừ 14.09.1995 Nam Yên Bái 2.55 137 Khá

2 DTZ1352203100059 Nguyễn Thị Kim Oanh 22.08.1993 Nữ Nam Định 2.22 137 Trung bình

1 DTZ1353801010022 Hoàng Văn Tăng 12.09.1995 Nam Lạng Sơn 2.06 138 Trung bình

Ấn định: 11 sinh viên

Khá: 02 Sinh viên

Trung bình: 09 Sinh viên

Xếp loại học tập:

XẾP LOẠI HỌC TẬP

07/ NGÀNH: LUẬT K11

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP



1 DTZ1453201010010 Hà Thị Thu Sa 27.05.1995 Nữ Bắc Thái 2.11 135 Trung bình

2 DTZ1453201010070 Bùi Huy Thiện 26.11.1994 Nam Cao Bằng 2.18 135 Trung bình

3 DTZ1453201010063 Nguyễn Văn Tiệp 10.02.1994 Nam Cao Bằng 2.31 135 Trung bình

4 DTZ1453201010067 Hoàng Ngọc Trang 26.04.1995 Nữ Hà Giang 2.58 135 Khá

1 DTZ1454202010027 Vũ Thị Mai Hương 22.12.1996 Nữ Hà Nội 2.59 135 Khá

2 DTZ1454202010012 Dương Văn Tiệp 04.04.1995 Nam Lạng Sơn 2.84 135 Khá

3 DTZ1454202010006 Hoàng Thị Vân 20.10.1996 Nữ Hà Nam 3.27 135 Giỏi

1 DTZ1455281020033 Nguyễn Văn Tùng 10.11.1996 Nam Bắc Giang 2.71 135 Khá

1 DTZ1454402170014 Mông Trung Hiếu Đức 01.07.1995 Nam Thái Nguyên 2.29 136 Trung bình

2 DTZ1454402170023 Khúc Thị Hương 02.10.1995 Nữ Lào Cai 2.21 136 QĐ hội đồng

XẾP LOẠI HỌC TẬP

XẾP LOẠI HỌC TẬP

04/ NGÀNH: ĐỊA LÍ K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

03/ NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

XẾP LOẠI HỌC TẬP

XẾP LOẠI HỌC TẬP

02/ NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

(Kèm theo Quyết định số:       ngày    tháng    năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN)

1/ NGÀNH: BÁO CHÍ K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K12 ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2019

 HỆ CHÍNH QUY 



1 DTZ14554403010012 Lê Văn Chiến 09.04.1994 Nam Nghệ An 2.16 135 Trung bình

2 DTZ14554403010020 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 25.01.1996 Nữ Thái Nguyên 2.54 135 Khá

1 DTZ1453404010065 Nguyễn Thị Hương Giang 08.12.1996 Nữ Thái Nguyên 2.55 131 QĐ hội đồng + 2 mã sv

2 DTZ1453404010021 Bàn Thị Xuân 12.10.1995 Nữ Hòa Bình 2.49 135 Trung bình

1 DTZ1453801010022 Lý Thị Lan 07.04.1996 Nữ Bắc Kạn 2.26 137 Trung bình

2 DTZ1453801010192 Trịnh Văn Khánh 16.08.1996 Nam Thái Nguyên 2.58 137 Khá

3 DTZ1453801010182 Đặng Hoàng Thái 01.08.1995 Nam Tuyên Quang 2.31 137 Trung bình

1 DTZ1458501010036 Nguyễn Văn Chung 04.03.1996 Nam Bắc Giang 2.54 136 Khá

2 DTZ1458501010094 Bùi Văn Đoàn 09.08.1996 Nam Hòa Bình 2.04 136 Trung bình

3 DTZ1458501010064 Đinh Thị Thu Hiền 14.07.1996 Nữ Bắc Kạn 2.65 136 Khá

4 DTZ1458501010067 Nông Thị Hương 24.11.1996 Nữ Cao Bằng 2.12 136 Trung bình

5 DTZ1458501010033 Hoàng Thị Lan 24.04.1996 Nữ Quảng Ninh 3.49 136 Giỏi

6 DTZ1458501010023 Lê Thị Ngọc 06.05.1996 Nữ Thái Nguyên 2.51 136 Khá

7 DTZ1458501010140 Phạm Thị Như Quỳnh 06.05.1996 Nữ Bắc Giang 2.26 136 Trung bình

XẾP LOẠI HỌC TẬP

XẾP LOẠI HỌC TẬP

08/ NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

07/ NGÀNH: LUẬT K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

XẾP LOẠI HỌC TẬP

XẾP LOẠI HỌC TẬP

06/ NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÍ K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

05/ NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL



8 DTZ1458501010021 Giàng A Sào 15.09.1995 Nam Yên Bái 2.04 136 Trung bình

9 DTZ1458501010128 Hoàng Văn Thạnh 06.11.1995 Nam Hà Giang 2.12 136 Trung bình

10 DTZ1458501010026 Trần Thị Thu Thùy 04.03.1995 Nữ Quảng Ninh 3.05 136 Khá

11 DTZ1458501010098 Nông Thị Tuyết Trinh 26.10.1995 Nữ Cao Bằng 2.13 136 Trung bình

12 DTZ1458501010129 Nguyễn Tuấn Việt 24.04.1996 Nam Yên Bái 2.10 136 Trung bình

1 DTZ1454601010033 Phạm Thị Lơ 08.06.1996 Nữ Thái Bình 3.15 135 Khá

Ấn định: 30 sinh viên

Giỏi: 02 Sinh viên

Khá: 11 Sinh viên

Trung bình: 15 Sinh viên

Chưa kết luận: 02 Sinh viên

XẾP LOẠI HỌC TẬP

Xếp loại học tập:

09/ NGÀNH: TOÁN HỌC K12

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL



1 DTZ1654403010016 Sounantha Phanthapanya 05.03.1997 Nam Lào 3.16 135 Khá

1 DTZ1653202020002 Nguyễn Thu Hương 15.08.1998 Nữ Lai Châu 3.01 135 Khá

1 DTZ1653801010017 Dương Khánh Linh 13.08.1996 Nữ Thái Nguyên 3.09 135 Khá

2 DTZ1653801010095 Hồ Thị Chung 08.09.1997 Nữ Hà Giang 2.73 135 Khá

Ấn định: 04 sinh viên

Khá: 04 Sinh viênXếp loại học tập:

XẾP LOẠI HỌC TẬP

XẾP LOẠI HỌC TẬP

03/ NGÀNH: LUẬT K14

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

XẾP LOẠI HỌC TẬP

02/ NGÀNH: KHOA HỌC THƯ VIỆN K14

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

(Kèm theo Quyết định số:       ngày    tháng    năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN)

1/ NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG K14

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh TBC TL STC TL

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K14 ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2019

 HỆ CHÍNH QUY 


